Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên đề tài
Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen.
Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-12/16
Thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ
- Xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng sen để lấy sợi, quy trình công nghệ thu tơ, se sợi, tạo sản phẩm sợi dệt từ cuống lá sen tại Việt Nam.
- Xây dựng mô hình trồng sen lấy sợi và chế biến, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dệt từ tơ cuống lá sen phù hợp với điều kiện tại một số địa phương ở Việt Nam (xây dựng 03 mô hình trồng với tổng diện tích 1.500m2 mô hình trồng và 03 điểm chế biến sợi và dệt sen, trình độ kỹ thuật thủ công) .
- Tạo ra sản phẩm dệt mới từ tơ cuống lá sen có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TSKH Nguyễn Duy Chuyên
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
Viện Kinh tế Sinh thái 
Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài:

· Viện dệt may, Tập đoàn dệt may Việt Nam 
· Công ty TNHH Hiệp Hòa 
· Công  ty TNHH sự kiện và truyền thông Hãy cười lên (Say Cheese)
· Phân Viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Bộ
· Trung tâm tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp/ Viện Điều tra Quy hoạch rừng
5. Tổng kinh phí thực hiện:



   3.140 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

    3.140 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:

           0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: tháng 10/2016; 


Kết thúc: tháng 10/2019.
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 07/2020
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ 

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Duy Chuyên
	Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học
	Viện Kinh Tế Sinh Thái

	2
	Trần Lưu Vân Hiền
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Kinh Tế Sinh Thái

	3
	Hà Chu Chử
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Kinh Tế Sinh Thái

	4
	Trần Thị Quốc Khánh
	Tiến sĩ
	Uỷ viên thường trực Ủy ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi trường  Quốc Hội

	5
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Tiến sĩ
	Trung tâm phát triển đông dược bệnh viện y học cổ truyền Việt Nam

	6
	Nguyễn Huy Thắng
	Thạc sĩ
	Trung tâm TNMT, Viện Điều tra QH rừng

	7
	Vũ Cường
	Thạc sĩ
	Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương – Bộ Công Thương

	8
	Hoàng Nguyễn Giáp
	Thạc sĩ
	Viện Kinh Tế Sinh Thái

	9
	Nguyễn Minh Tuấn
	Tiến sĩ
	Bộ môn dệt & thời trang Đại Học Bách khoa Hà Nội

	10
	Nguyễn Xuân Thu 
	Thạc sĩ
	Công Ty thiết kế thời trang  Xuân Thu


II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
Thời gian: tháng 07/2020
Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Sản phẩm khoa học
1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành

a) Sản phẩm dạng I

	STT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1


	03 mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm từ cuống cây sen


	m2
	1500 m2 đất ngập nước trồng sen lấy sợi ở 3 địa điểm triển khai mô hình  (500 m2/mô hình)
	1500 m2 đất ngập nước trồng sen lấy sợi ở 3 địa điểm triển khai mô hình  (500 m2/mô hình)

	2
	Sợi sen*
	Kg
	10 Kg
	10 kg

	3
	Sản phẩm dệt từ sợi sen*
	Sản phẩm
	5 sản phẩm ( 4 khăn 1 áo choàng )
	5 sản phẩm


b) Sản phẩm Dạng II:

	TSTT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1
	Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật trồng sen lấy sợi
	
	

	1.1
	Quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng sen lấy sợi


	1 bộ
	1 bộ

	2
	Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thu tơ, chế biến tơ sen (sợi, vải)
	
	

	2.1
	Quy trình hướng dẫn kỹ thuật thu tơ và chế biến sợi sen
	1 bộ
	1 bộ

	2.2
	Quy trình hướng dẫn kỹ thuật dệt lụa, vải sợi sen
	1 bộ
	1 bộ

	3
	Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường
	
	

	3.1
	Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội
	1 Bộ
	1 Bộ

	3.2
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	1 Bộ
	1 Bộ


c) Sản phẩm Dạng III:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học

cần đạt
	Số lượng, nơi công bố

(Tạp chí, nhà xuất bản)

	
	
	Theo

kế hoạch
	Thực tế

đạt được
	

	1
	Bài báo trong nước
	03
	03
	Công bố tổng cộng 03 bài đăng
1. Nghiên cứu phân tích đánh giá đặc tính của sợi sen Việt Nam về các đặc tính cơ, lý, cấu trúc; Tạp Kinh tế Sinh thái, , 2020.
2. Triển vọng sản xuất sợi tơ sen tại Việt Nam, góp phần giải quyết việc làm cho người nông dân Việt và chương trình xây dựng nông thôn mới; Tạp chí Kinh tế Sinh thái, 2020
3. Sản phẩm may mặc từ sợi sen và ngành công nghiệp dệt may; Tạp chí Kinh tế Sinh thái, 2020.


e) Sản phẩm khác: Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ. 
2. Những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Về lý thuyết các nghiên cứu cơ bản như nghiên cứu giải phẫu cuống xơ sen, tơ sen và các sản phẩm từ tơ sen.

-
Đề tài đã tạo được nguồn nguyên liệu mới từ cây sen cho ngành dệt may Việt Nam.

-
Tạo được sản phẩm tơ lụa vải mới từ cuống cây sen cho may mặc Việt Nam.

-
Tạo được một nghề mới cho người dân ở vùng đất ngập nước, ao hồ Việt Nam.
3. Hiệu quả của nhiệm vụ
a) Hiệu quả về kinh tế

Một trong những kết quả của đề tài là tạo ra nguồn nguyên liệu mới  và một sản phẩm mới cho ngành  dệt may của Việt Nam. Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn  của Việt nam. tuy nhiên phần lớn nguyên liệu đều nhập từ nước ngoài và chủ yếu từ Trung Quốc Theo hiệp hội dệt may năm 2019 Việt Nam nhập 22,3 tỷ USD nguyên liệu dệt, tỷ lệ cơ cấu là  bông 2,6 tỷ, xơ sợi 2,452 tỷ, vải 13,5 tỷ, phụ liệu dệt mầu 3,8 tỷ. Trong tương lai, nguyên liệu từ sen là nguồn nguyên liệu tiềm năng, để có thể chủ động nguồn nguyên liệu  sản xuất trong nước. Các sản phẩm dệt may truyền  thống hiện  nay của Việt nam  gồm  sợi bông, tơ tằm… kết quả của đề tài đã tạo ra một sản phẩm tơ lụa mới  từ cây sen,  sản phẩm ở phân khúc dệt may cao cấp, có gia trị xuất khẩu.
b) Hiệu quả về xã hội 

Kết quả đề tài đã giúp cho 1 số địa phương triển khai sản xuất tơ lụa tơ sen như Đồng Tháp, Bến Tre và ở miền Bắc là Mỹ Đức, Hà Nội. Nhu câu việc làm hiện nay của Việt Nam rất lớn, Theo số liệu của Tổng  cục thống kê , năm 2017 cả nước có khoảng 72 triêu người ở tuổi lao đông nữ chiếm 48,94%,  Dân số tập trung đến 70 % vùng nông thôn, đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Me kông,  những nơi phân bố  đất ngập nước,  đầm lầy, ao hồ  và  có nguồn nguyên liệu sen tự nhiên và sen trồng phong phú. Tạo nghề mới và sản phẩm mới từ cây sen sẽ tạo thêm sinh kế cho nông  dân vùng đất ngập nước  đặc biệt cho chị em phụ nữ./.

Nguồn: Vụ CNN
1

